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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 
 

Số: 27/2016/TT-BXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

  
THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP  
ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý  

và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  
 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây 
dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống 

kê, cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản. 
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Điều 3. Tính pháp lý của cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
1. Thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn 
bản dạng giấy. 

2. Trường hợp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản không thống nhất với hồ sơ dạng giấy thì xác định theo tài liệu của hồ sơ 
dạng giấy có đủ tính pháp lý. 

 
Chương II 

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở  
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 4. Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản  
1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản: 
a) Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành; 
b) Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng; 
c) Diện tích nhà ở bình quân đầu người; 
d) Chỉ số giá bất động sản. 
2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản: 
a) Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, được tổng hợp như sau: 
- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 
- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
b) Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 
- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ;  
- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
c) Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 
- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ;  
- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
d) Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm, được 

tổng hợp như sau: 
- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 
- Theo hình thức giao dịch: bán, cho thuê mua, cho thuê; 
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- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
đ) Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn, được tổng hợp như sau: 
- Theo loại bất động sản: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, 

mặt bằng thương mại dịch vụ;  
- Theo hình thức giao dịch: mua bán, cho thuê; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
e) Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản, được tổng hợp như sau: 
- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, 

đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
g) Chỉ số lượng giao dịch bất động sản, được tổng hợp như sau: 
- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, 

đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 
- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Điều 5. Thu thập, tổng hợp, cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà 

ở và thị trường bất động sản 
1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động 

sản nêu tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này được Tổng cục Thống kê thu thập, 
tổng hợp theo quy định của pháp luật về thống kê. Sau khi các chỉ tiêu này được cơ 
quan thống kê Trung ương công bố, Bộ Xây dựng cập nhật vào cơ sở dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản 
quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (trừ chỉ số giá giao dịch một số loại 
bất động sản) được Bộ Xây dựng định kỳ tổng hợp cho cả nước và cập nhật vào cơ 
sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từ các chỉ tiêu do Sở Xây dựng là cơ 
quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, tính toán theo quy định tại Phụ 
lục I của Thông tư này.  

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan tại địa phương thực hiện việc thu thập, tổng hợp, tính toán các 
chỉ tiêu quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này để cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương. Trường hợp cần thiết có thể 
thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực hiện công việc thu thập, tổng hợp, 
tính toán. Tổ chức được thuê phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan 
của các số liệu do mình thực hiện.  

Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu do các 
tổ chức, cá nhân được thuê thực hiện với diễn biến thực tế tại địa phương.  
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4. Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị 
trường bất động sản như sau: 

a) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4: 
tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu thập, tổng hợp từ 
năm 2017;  

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: 
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục II của Thông 

tư này tổ chức thu thập số liệu, xây dựng các dữ liệu về lượng, giá và quyền số kỳ 
gốc trong năm 2017;  

- Các thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại 
Thông tư này thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 
năm 2018;  

- Các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện thu 
thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

Khuyến khích các tỉnh còn lại thực hiện việc tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu 
để công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
của địa phương. 

5. Nguồn kinh phí để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê tại địa 
phương được cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm. Sở Xây dựng 
lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho công tác này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt và tổ chức thực hiện.  

 
Chương III 

CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ,  
BẢO QUẢN, BẢO MẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở  

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
 
Điều 6. Cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

của các cơ quan, tổ chức 
Việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 10 

Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: 
1. Các thông tin, dữ liệu cung cấp qua mạng thông tin điện tử phải được gửi từ 

tài khoản điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu cấp. 
2. Các thông tin, dữ liệu cung cấp bằng văn bản phải được xác nhận của người 

có thẩm quyền của đơn vị (đóng dấu đỏ hoặc sử dụng chữ ký số) kèm tệp dữ liệu 
(file). Riêng các thông tin được cung cấp theo biểu mẫu quy định thì tệp dữ liệu 
theo dạng dữ liệu excel hoặc định dạng tài liệu mở “.ods”. 
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Điều 7. Hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong biểu mẫu cung cấp thông tin 
1. Việc thực hiện phân loại văn phòng cho thuê hạng A, B, C tham khảo các 

tiêu chí tại Phụ lục VI của Thông tư này. Sở Xây dựng địa phương căn cứ theo 
tình hình thực tế có thể điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí nêu trong Phụ lục cho 
phù hợp với đặc điểm thị trường của địa phương làm cơ sở cho việc tổng hợp, 
thu thập số liệu quy định tại Biểu mẫu số 2 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 
117/2015/NĐ-CP. 

2. Diện tích căn hộ chung cư quy định tại các Biểu mẫu của Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 117/2015/NĐ-CP là diện tích sử dụng căn hộ, xác định theo quy định 
tại khoản 2 Điều 101 của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; diện tích nhà ở 
riêng lẻ được xác định theo diện tích sàn xây dựng. 

3. Mặt bằng thương mại, dịch vụ là phần diện tích sàn của công trình sử dụng 
cho mục đích kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ. 

4. Thông tin lượng giao dịch bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 1 của Phụ 
lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được tổng hợp từ các giao dịch thành 
công (không tính các giao dịch lần đầu của bất động sản mới được hình thành hay 
mới được tạo lập trong các dự án).  

5. Đặc điểm bất động sản theo quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm 
theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP gồm một số thông tin tùy theo loại hình bất 
động sản như sau: 

a) Đối với căn hộ chung cư: vị trí tầng của căn hộ, số lượng phòng ngủ; 
b) Đối với nhà ở riêng lẻ: diện tích đất, diện tích xây dựng, số tầng, số lượng 

phòng ngủ; 
c) Đối với văn phòng: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng của văn phòng, hạng 

văn phòng; 
d) Đối với mặt bằng thương mại, dịch vụ: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, mục 

đích sử dụng; 
đ) Đối với đất nền: diện tích thửa đất, kích thước thửa đất, số lượng và bề rộng 

mặt đường tiếp giáp. 
6. Địa chỉ bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP là địa chỉ đăng ký thực tế. Trường hợp chưa có địa chỉ 
đăng ký được ghi theo địa chỉ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, 
quyền sử dụng đất. 

7. Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn 
tại Phụ lục VII của Thông tư này. 

8. Việc xác định nhu cầu về nhà ở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của 
Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về 
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số lượng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa 
phương. Số liệu có thể được tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 
05 năm được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt.  

Điều 8. Thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản  

1. Mục tiêu, nguyên tắc: 
a) Việc thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

của địa phương được thực hiện đối với các thông tin, dữ liệu không sẵn có hoặc 
chưa được báo cáo nhưng cần thiết để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý 
nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Các thông tin, dữ liệu được thu thập phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, có 
hệ thống; 

c) Việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, 
chồng chéo nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan; có sự phối hợp chặt 
chẽ trong việc thu thập thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu 
sẵn có. 

2. Căn cứ thực hiện: 
a) Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định 

tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 
b) Hiện trạng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 
c) Nhu cầu của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
d) Nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
3. Hàng năm, Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc 

thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa 
phương theo các nội dung sau: 

a) Mục đích, yêu cầu thu thập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 
b) Các loại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cần thu thập 

bổ sung trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 
c) Nhiệm vụ thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản; 
d) Cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; 
đ) Phương án thực hiện (gồm: kinh phí, thời gian, nguồn nhân lực, quy trình 

thực hiện). 
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản. 
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Điều 9. Cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu  
1. Việc cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện theo các bước sau: 
a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý theo quy định; 
b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 7, 

Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 
c) Xác định vị trí cập nhật thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu; 
d) Thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu bằng phần mềm do Bộ Xây dựng 

quy định; 
đ) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. 
2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xử lý, cập nhật thông tin, dữ 

liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định vào hệ thống cơ sở 
dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi 
nhận được các thông tin, dữ liệu phù hợp, đủ độ tin cậy. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 8 của Nghị định số 
117/2015/NĐ-CP sẵn có, Sở Xây dựng phải hoàn thành việc cập nhật trong thời 
hạn 6 tháng khi có thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà 
ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt động. 

4. Tần suất, thời hạn thực hiện cập nhật một số thông tin, dữ liệu thuộc chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản được quy định như sau: 

a) Đối với thông tin, dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, Sở 
Xây dựng thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu ngay trong quá trình giải quyết thủ 
tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Đối với thông tin, dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng thực 
hiện cập nhật thông tin, dữ liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ thông báo hoạt động hoặc giải thể sàn giao dịch bất động sản; 

c) Đối với thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của nhà 
nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Xây 
dựng phối hợp với cơ quan thống kê địa phương cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo kỳ 
điều tra, công bố của cơ quan thống kê; 

d) Đối với các thông tin, dữ liệu về nhu cầu từng loại sản phẩm bất động sản 
nhà ở được tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm, Sở 
Xây dựng thực hiện việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản chậm nhất 20 ngày kể từ khi kế hoạch phát triển nhà được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 
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đ) Đối với các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã hoàn thành 
đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng lên kế hoạch và hoàn thành việc cập nhật trong thời 
hạn 6 tháng khi có thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà 
ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt động; 

e) Đối với chỉ tiêu thống kê quy định tại các biểu mẫu kèm theo Phụ lục I của 
Thông tư này, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo thời hạn công 
bố các chỉ tiêu thống kê quy định tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư này. 

5. Trường hợp hạ tầng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách 
nhiệm tiếp nhận, xử lý, lưu trữ có hệ thống các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân cung cấp trong máy chủ của đơn vị và tổ chức cập nhật các thông 
tin, dữ liệu này khi hệ thống sẵn sàng hoạt động. 

Điều 10. Xử lý thông tin, dữ liệu  
1. Nội dung xử lý thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. 
2. Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu để đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản cụ thể như sau: 
 a) Đối với các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản 

là các số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo được nộp, lưu trữ theo quy định; 
b) Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành;  
c) Đối với các số liệu lấy từ kết quả điều tra, khảo sát phải được cơ quan có 

thẩm quyền nghiệm thu. 
3. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân hiến tặng, trong trường 

hợp cần thiết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu 
thành lập Hội đồng tư vấn có thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh 
nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, dữ liệu đó. 

4. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không 
phù hợp về thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị được giao cung cấp thông tin, 
dữ liệu có trách nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn 
vị được giao xử lý thông tin, dữ liệu. 

Điều 11. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu  
1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có các 

biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, 
khôi phục hệ thống, các dịch vụ và nội dung dữ liệu; bảo đảm bảo mật cho hệ thống 
ứng dụng và các cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm an toàn bảo mật mức cơ sở dữ liệu, 
mức hệ thống và ứng dụng, mức vật lý. 
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2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách 
nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc lưu trữ dữ liệu an toàn trong 
cơ sở dữ liệu về các mặt: 

a) Lưu trữ vật lý: bảo đảm không bị hỏng hóc các thiết bị lưu trữ thông tin như 
ổ cứng máy tính, đĩa từ hoặc các hệ thống sao lưu dữ liệu lâu dài khác; 

b) Tổ chức Logic: số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định 
dạng các hệ cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức Logic 
của dữ liệu; 

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ 
hệ thống cơ sở dữ liệu; 

d) Dữ liệu số được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép 
thông qua hệ thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có 
biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu, định kỳ kiểm tra và bảo 
đảm an toàn hệ thống thông tin điện tử. 

4. Sao lưu dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: 
a) Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

phải được sao chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ và lưu trữ theo 
quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của 
pháp luật; 

b) Dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được thường xuyên sao 
chép và lưu trữ theo quy định ít nhất 07 ngày 01 lần. 

Điều 12. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản 

1. Việc in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp 
thông tin, dữ liệu phải tuân theo quy định về bảo mật thông tin, dữ liệu.  

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng 
quy định cụ thể về quyền truy cập, cập nhật các thông tin, dữ liệu. 

3. Cá nhân thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản được cấp quyền truy cập, cập nhật nhất định trong từng thành phần 
dữ liệu, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong các 
cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.  

 
Chương IV 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 13. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở 

và thị trường bất động sản 
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1. Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản quốc gia và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản địa phương do mình quản lý. 

Điều 14. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản qua mạng internet, trang điện tử 

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản qua mạng Internet, trang điện tử không phải trả chi phí khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đối với các trường hợp sau: 

a) Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản; 

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
theo quy định của pháp luật được công khai, phổ biến rộng rãi. 

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, 
cá nhân được đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, 
trang điện tử. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
cấp quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và 
mục đích sử dụng theo quy định.  

Trình tự đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản thông qua mạng internet, trang điện tử được thực hiện 
như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, 
dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt là Bên yêu cầu) gửi phiếu yêu 
cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản (gọi tắt là Bên cung cấp) theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; 
- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;  
- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp. 
Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông 

tư này; 
b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký cấp 

quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp 
lệ, Bên cung cấp thông báo chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); trường hợp từ chối 
cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do;  
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c) Bên cung cấp gửi cho Bên yêu cầu tài khoản truy cập tra cứu thông tin, dữ 
liệu trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc 
thời điểm Bên yêu cầu thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có);  

3. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: 
a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy 

cập đã được cấp; 
b) Chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, 

không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; sử 
dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích; 

c) Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp 
cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp được phép của cơ quan quản lý cơ sở dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái 
phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình 
phần mềm làm ảnh hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 
sản; thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu về những sai sót của thông tin, 
dữ liệu đã được cung cấp; 

đ) Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản theo quy định (nếu có); 

e) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách 
nhiệm về sai phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. 

4. Trong trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên 
quan trên môi trường mạng, Bên cung cấp có trách nhiệm: 

a) Trừ trường hợp bất khả kháng, phải thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày 
làm việc trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên 
quan trên môi trường mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở 
rộng cơ sở hạ tầng thông tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự 
kiến phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên 
môi trường mạng; 

b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông tin 
của mình bị lỗi trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng hoặc gây ngừng cung cấp 
thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng. 

5. Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản qua mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy định 
của Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 
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Điều 15. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 

1. Trình tự cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: 

a) Bên yêu cầu gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu cho 
Bên cung cấp theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại bên cung cấp; 
- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;  
- Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử. 
Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của 

Thông tư này; 
b) Bên cung cấp tiếp nhận và xử lý phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. 
Trường hợp Bên yêu cầu thực hiện không đúng quy định được nêu tại khoản 2 

Điều này, Bên cung cấp có quyền từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu và phải nêu 
rõ lý do chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu;  

Trường hợp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đúng quy định và các thông 
tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp hợp lệ, Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ 
cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định cho 
Bên cung cấp (nếu có); 

c) Bên cung cấp chuẩn bị thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
để bàn giao cho Bên yêu cầu trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được yêu cầu hoặc kể từ thời điểm Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ 
(nếu có);  

d) Trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản không được sao chép, chuyển giao cho bên thứ ba, trừ trường hợp đã 
có thỏa thuận với bên cung cấp dữ liệu. 

2. Bên cung cấp từ chối việc cung cấp thông tin, dữ liệu trong các trường hợp 
bên yêu cầu thực hiện không đúng quy định như sau: 

a) Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu mà nội dung 
không rõ ràng; các thông tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi ảnh 
hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không có trong 
cơ sở dữ liệu hiện có, các thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt 
động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản 
lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu 
xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, thông tin, địa chỉ 
phục vụ việc liên hệ của cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu; 
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c) Không thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà 
ở và thị trường bất động sản trong trường hợp phải thanh toán theo quy định. 

Điều 16. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản theo hình thức hợp đồng 

1. Đối với các trường hợp khai thác thông tin, dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý 
trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì thực hiện bằng hình thức hợp đồng. 

2. Việc ký kết hợp đồng giữa cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông 
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy 
định của Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

Điều 17. Công bố thông tin và chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị 
trường bất động sản 

1. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản địa phương do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện: 

a) Các thông tin được cập nhật, công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện 
tử của Sở Xây dựng, gồm:  

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất 
động sản do địa phương ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương;  
- Thông tin về các dự án nhà ở đang thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương; 
- Thông tin về sàn giao dịch bất động sản tại địa phương;  
b) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: 
- Thông tin về lượng nhà ở đủ điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tại các 

dự án theo khu vực; 
- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản và chỉ số lượng giao dịch bất 

động sản tại địa phương quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông 
tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh 
doanh bất động sản qua sàn tại địa phương quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của 
Thông tư này; 

d) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 
- Các thông tin, chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, c khoản này; 
- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, 

tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng 
diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm tại địa phương quy định tại các điểm 
a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 
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Biểu mẫu công bố các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản địa phương theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

2. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản quốc gia 

a) Các thông tin được công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của 
Bộ Xây dựng, gồm:  

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động 
sản do Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản theo báo cáo của các 
địa phương; 

b) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: chỉ số lượng giao 
dịch bất động sản quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh 
doanh bất động sản qua sàn giao dịch quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của 
Thông tư này; 

d) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 
- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 
- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, 

tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng 
diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 
Điều 4 của Thông tư này. 

3. Thời hạn công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 
a) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản địa phương: công bố trước ngày 20 của tháng đầu tiên của kỳ 
sau kỳ công bố; 

b) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản quốc gia: công bố trước ngày 25 của tháng đầu tiên của kỳ sau 
kỳ công bố. 

4. Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 
a) Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 7 năm 2017; 
b) Đối với các chỉ tiêu thống kê ngành quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

này do Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp, tính toán thực hiện như sau: 
- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4 thực 

hiện công bố từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;  
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- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: các thành 
phố trực thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này 
thực hiện công bố từ năm 2018; các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại 
Thông tư này thực hiện công bố từ năm 2019. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng 
1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm trước Bộ 

trưởng thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương 
trên phạm vi cả nước về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống 
cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các 
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do các Bộ, ngành, địa phương báo 
cáo, cung cấp và chuyển Viện Kinh tế xây dựng xử lý, tính toán, cập nhật thông 
tin, dữ liệu; cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; phối hợp với Trung tâm Thông 
tin xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản. 

2. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức xây dựng hệ thống phần 
mềm thống nhất để vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản; xây dựng, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản kết nối đến các Sở Xây dựng địa phương; tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm; đảm bảo an toàn, an ninh, bảo 
mật cơ sở dữ liệu; tổ chức xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin 
về nhà ở và thị trường bất động sản.  

3. Viện Kinh tế xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do 
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, các cơ quan, tổ chức cá nhân khác 
cung cấp; xử lý, cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản; cùng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tính toán, tổng hợp các 
chỉ tiêu thống kê, các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ 
việc công bố của Bộ Xây dựng; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử 
dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương; 
phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Trung tâm Thông tin 
trong việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 
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Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Phổ biến, chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương.  
2. Chỉ đạo Sở Xây dựng: 
a) Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản tại địa phương; quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật 
thông tin;  

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai 
thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
tại địa phương;  

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương 
thực hiện nội dung báo cáo theo quy định; thông báo rộng rãi địa chỉ email trên trang 
thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân gửi báo cáo thông tin, dữ liệu; 

d) Cấp quyền truy cập cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; 
đ) Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê ngành 

trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; 
e) Khi hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

chưa đáp ứng được yêu cầu truy cập, cập nhật thông tin, Sở Xây dựng gửi các thông 
tin, chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này khi công bố về Bộ 
Xây dựng để theo dõi, tổng hợp; định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung thông 
tin theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này. 

3. Chỉ đạo Cục Thống kê phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp các 
thông tin, số liệu trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Bố trí kinh phí thường xuyên cho việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống 
cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập, cập nhật bổ sung các 
thông tin, dữ liệu; tính toán, công bố các chỉ tiêu thống kê tại địa phương trong lĩnh 
vực nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 20. Điều khoản thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.  
2. Các nội dung về chế độ báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất 

động sản, báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng quy định tại điểm a, 
điểm b khoản 2 Điều 4 và nội dung báo cáo về tình hình bán nhà, cho thuê nhà, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất tại điểm c khoản 2 Điều 4 của 
Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 
định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự 
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án bất động sản; các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản quy định tại Thông 
tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hệ 
thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (mã số 0301 ÷ 0308); chế độ báo cáo 
thống kê tổng hợp ngành Xây dựng đối với các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất 
động sản theo Biểu số: 12/BCĐP, 13a/BCĐP, 13b/BCĐP, 14/BCĐP, 15/BCĐP, 
16/BCĐP quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 
hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.  

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây 
dựng để xem xét, giải quyết./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016  

của Bộ Xây dựng) 
 

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG  
TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
I. TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN  
1. Khái niệm, phương pháp tính 
- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án là tổng số căn hộ (đối với nhà chung cư), 

căn nhà (đối với nhà ở riêng lẻ) bắt đầu xây dựng trong kỳ tại các dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở. 

- Thời điểm nhà ở bắt đầu xây dựng xác định tại thời điểm bắt đầu thực hiện 
xây dựng nền móng. 

Cách tính toán: 
- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án được xác định bằng cộng toàn bộ số 

lượng căn hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà liền kề khởi công trong kỳ tại các dự án. 
2. Kỳ công bố: năm. 
3. Nguồn số liệu 
Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án dựa trên thông 

báo khởi công từ các chủ đầu tư và thông tin, số liệu về tình hình cấp phép xây 
dựng từ cơ quan quản lý xây dựng địa phương theo phân cấp.  

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án 
theo quy định tại Biểu mẫu số 4.4 tại Phụ lục IV của Thông tư này.  

II. TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM  
1. Khái niệm, phương pháp tính 
- Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà đã hoàn 

thành xây dựng trong năm được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của hộ gia 
đình, cá nhân. 

- Số lượng nhà ở hoàn thành gồm số lượng các căn hộ, căn nhà được hoàn 
thành xây dựng trong năm (bao gồm cả những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi 
phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng); 

2. Kỳ công bố: năm. 
3. Nguồn số liệu 
Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm dựa trên thông 

tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo 
của các chủ đầu tư; số lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của 
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UBND quận/huyện theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 
12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây dựng quản lý.  

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm 
theo quy định tại Biểu mẫu số 4.5 tại Phụ lục IV của Thông tư này.  

III. TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG 
NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm là tổng diện tích sàn 

căn hộ, căn nhà đã hoàn thành xây dựng trong năm tại các dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở. 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) gồm 
diện tích các căn hộ, căn nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành xây 
dựng trong năm (bao gồm cả diện tích những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi 
phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng); 

- Đối với tính diện tích căn hộ chung cư:  
Diện tích căn hộ chung cư được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích 

để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung 
(như: cầu thang hành lang chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng 
bảo vệ, phòng văn hóa,...). 

- Đối với tính diện tích nhà ở riêng lẻ: 
+ Diện tích nhà ở riêng lẻ được tính bằng diện tích sàn xây dựng để sử dụng 

cho mục đích để ở của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, 
phòng tiếp khách, phòng đọc sách, giải trí,... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền 
sảnh ngôi nhà; không tính diện tích của những công trình độc lập khác không dùng 
cho mục đích để ở của hộ gia đình (như nhà chăn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà 
kho,...);  

+ Đối với nhà ở một tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần 
tường (phần có trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung, cột 
chung thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần 
tường (phần có trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung, cột chung 
ở các tầng thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng để ở 
thì không tính diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ 2,1m trở lên, có bao 
che và sử dụng để ở thì được tính diện tích; 
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+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng liền kề với ngôi nhà mà hộ đang 
ở (chung hoặc liền tường) thì tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh đó vào tổng 
diện tích ngôi nhà của hộ; 

+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng hoàn toàn tách rời (độc lập) với 
ngôi nhà mà hộ đang ở dù trong cùng khuôn viên đất thì không tính diện tích của 
khu bếp và khu vệ sinh đó vào tổng diện tích ngôi nhà của hộ; 

+ Đối với nhà ở có khu bếp và khu vệ sinh khép kín như hình vẽ trên thì diện 
tích căn hộ, căn nhà được tính theo phạm vi trong đường nét đứt; 

+ Trường hợp nhà ở có gác xép đảm bảo chiều cao từ gác xép đến trần từ 2,1m 
trở lên và diện tích tối thiểu 4m2 thì phần gác xép này được tính vào tổng diện tích 
ở của căn nhà. 

2. Kỳ công bố: năm. 
3. Nguồn số liệu 
Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở hoàn thành trong năm theo dự 

án dựa trên thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất 
động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư; số lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn 
từ báo cáo của UBND quận/huyện theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP 
ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây dựng quản lý.  

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn 
thành trong năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.6 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 
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IV. TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN 
THÀNH TRONG NĂM  

1. Khái niệm, phương pháp tính 
- Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. 
- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà ở xã 

hội đã hoàn thành xây dựng trong năm. 
- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng diện tích căn hộ, 

căn nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tính theo m2 trong năm. 
Phương pháp tính: 
- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm được xác định bằng cộng toàn bộ 

số lượng các căn hộ, căn nhà xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm bao 
gồm cả các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ 
đã hư hỏng. Mỗi căn hộ, căn nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tại thời kỳ báo 
cáo được tính là một đơn vị; 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) được xác 
định bằng cộng toàn bộ diện tích các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành 
xây dựng trong năm (bao gồm cả các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được xây dựng 
lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng và diện tích mở rộng sau khi cải tạo nhà ở); 

- Các nguyên tắc xác định diện tích nhà ở tương tự như nguyên tắc xác định 
diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm (tại mục III). 

2. Kỳ công bố: năm. 
3. Nguồn số liệu 
Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm dựa trên thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng 
dự án bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 
117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây dựng 
quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở 
xã hội hoàn thành trong năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.7 tại Phụ lục IV của 
Thông tư này. 

V. SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN  
1. Khái niệm, phương pháp tính 
- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn là số lần giao dịch về 

căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng thương mại dịch vụ 
được thực hiện mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thông qua sàn giao dịch 
bất động sản hoặc thông qua hoạt động môi giới của sàn. 
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- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn tính bằng cộng toàn bộ số 
lần giao dịch các loại bất động sản thông qua sàn giao dịch để bán, cho thuê, chuyển 
nhượng hoặc thông qua hoạt động môi giới của sàn trong kỳ. 

2. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 
3. Nguồn số liệu 
Cơ sở để tính toán chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn 

dựa trên thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản trong kỳ từ báo cáo của 
các sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP 
ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động 
sản qua sàn theo quy định tại Biểu mẫu số 4.8 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

VI. CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN  
1. Khái niệm 
- Giá giao dịch bất động sản là giá của bất động sản được giao dịch thành công 

trên thị trường (giao dịch đã thanh toán đầy đủ hoặc chưa thanh toán đầy đủ nhưng 
đã bàn giao bất động sản) trong giai đoạn tính toán, không phải là giá giao dịch lần 
đầu của bất động sản mới được hình thành hay mới được tạo lập trong dự án. 

Các loại bất động sản được lựa chọn để thu thập giá gồm: nhà ở riêng lẻ để 
bán, căn hộ chung cư để bán, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê. Loại 
trừ bất động sản dùng cho sản xuất, kinh doanh khác; nhà ở cho thuê và dịch vụ 
bất động sản. 

- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), 
phản ánh xu hướng và mức độ biến động về giá giao dịch của một số loại bất động 
sản thông qua các giao dịch thành công theo thời gian. 

 Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán cho các tỉnh/ 
thành phố trực thuộc Trung ương, không tính toán cho cả nước. Chỉ số giá được 
tính theo quý, năm so sánh với kỳ trước, cùng kỳ năm trước và kỳ gốc. 

2. Phương pháp tính 
Việc tính toán chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được thực hiện 

theo các bước sau đây:  
Bước 1: Phân chia khu vực và lựa chọn bất động sản làm đại diện 
- Phân chia khu vực để xây dựng và công bố chỉ số được thực hiện cụ thể cho 

từng loại bất động sản.  
Việc phân chia khu vực do các địa phương quyết định trên cơ sở đặc điểm về 

địa giới hành chính, địa hình của địa phương và mức độ phát triển khu vực thị 
trường của từng loại bất động sản. 

- Lựa chọn bất động sản có tính chất phổ biến, đại diện cho một khu vực trong 
quá trình tính toán chỉ số giá giao dịch bất động sản làm bất động sản đại diện. 



 
24 CÔNG BÁO/Số 65 + 66/Ngày 18-01-2017 
  

Bất động sản đại diện trong từng phân loại bất động sản cho từng khu vực 
được lựa chọn căn cứ vào vị trí địa lý, quy mô, trạng thái của bất động sản có khả 
năng giao dịch phổ biến trên thị trường. 

Bước 2: Xây dựng các dữ liệu giá và quyền số kỳ gốc 
- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện kỳ gốc được xác định trên 

cơ sở giá bình quân năm của bất động sản đại diện trong kỳ được lựa chọn làm 
năm gốc. 

- Giá trị giao dịch bất động sản kỳ gốc làm quyền số được xác định trên cơ sở 
tổng giá trị bất động sản đã giao dịch thành công trong năm được lựa chọn để tính 
tỷ trọng từng phân loại bất động sản tại từng khu vực làm quyền số cố định. Quyền 
số sử dụng trong khoảng 5 năm, trường hợp thị trường bất động sản biến động 
mạnh thì cập nhật quyền số giữa kỳ. 

- Năm gốc được chọn để tính toán là năm 2017. 
Bước 3: Xây dựng các dữ liệu giá kỳ tính toán 
Thu thập, xử lý các thông tin về giá theo loại, phân loại bất động sản của từng 

khu vực tại kỳ tính toán.  
- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán xác định 

trên cơ sở số liệu về giá giao dịch thành công thu thập được của các bất động sản 
thuộc cùng phân loại bất động sản tại kỳ tính toán (bất động sản so sánh) sau khi 
được quy về dạng bất động sản có các đặc điểm tương tự với bất động sản được 
lựa chọn làm đại diện.  

Việc quy đổi bất động sản so sánh về dạng bất động sản có đặc điểm tương tự 
với bất động sản được lựa chọn làm đại diện trong phân loại bất động sản thực hiện 
trên cơ sở hiệu chỉnh về giá sau khi phân tích các khác biệt về đặc điểm. 

Việc hiệu chỉnh có thể thực hiện theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo giá trị tuyệt 
đối của giá giao dịch bất động sản. Trên cơ sở các đặc điểm làm tăng hay giảm 
giá giao dịch của bất động sản so với bất động sản lựa chọn làm đại diện trong 
cùng phân loại bất động sản, sử dụng kinh nghiệm chuyên gia để xác định mức 
độ hiệu chỉnh. 

Các đặc điểm của bất động sản sử dụng để phân tích, hiệu chỉnh giá giao dịch 
được tham khảo như sau: 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, đường, phố, 
mức độ thuận tiện giao thông...); đặc điểm xã hội tại khu vực (gần bệnh viện, gần 
chợ, gần trường,...); đặc điểm bất động sản (chất lượng, diện tích đất, kích thước 
đất, diện tích, kích thước xây dựng, số tầng, số lượng phòng ở...); đặc điểm khác 
(nếu có). 

+ Đối với căn hộ chung cư: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, mức độ thuận 
tiện giao thông, số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, chỗ để xe ô tô, xe máy...); đặc điểm 
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xã hội tại khu vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm căn hộ (chất 
lượng căn hộ, diện tích, số lượng phòng ở, số lượng phòng tắm...); đặc điểm khác 
(nếu có). 

+ Đối với đất nền chuyển nhượng: Đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng 
cách đến trục giao thông chính, số lượng, kích thước mặt đường tiếp giáp...); đặc 
điểm xã hội tại khu vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm bất 
động sản (diện tích, kích thước...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát 
nước, thông tin liên lạc,...); đặc điểm khác (nếu có). 

+ Đối với văn phòng cho thuê: hạng văn phòng; đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu 
vực, khoảng cách đến trục giao thông chính...); đặc điểm bất động sản (diện tích, 
kích thước văn phòng...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông 
tin liên lạc, chỗ để xe ô tô, xe máy...); đặc điểm khác (nếu có). 

 Công thức tính toán giá giao dịch bình quân bất động sản đại diện: theo 
công thức bình quân nhân giản đơn cho từng phân loại bất động sản trong kỳ tính 
toán như sau:  

t
viG ,

n
n

j

i
jG

/1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∏

=
 

Trong đó: 
t
viG ,  là giá giao dịch bình quân kỳ (t) của phân loại bất động sản i, 

khu vực điều tra v; 
 

i
jG  là giá giao dịch của phân loại bất động sản i trong giao dịch thứ j; 

 n là số lượng giao dịch thu thập giá trong kỳ (t). 
 Quy trình tổng hợp giá bình quân: Chỉ tính giá bình quân cho từng khu vực, 

không tính giá bình quân cho toàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
Bước 4: Tính chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản kỳ tính toán 
- Kỳ tính toán là kỳ cần xác định để so với kỳ gốc hoặc so với kỳ tính toán 

khác theo quý và năm (so với kỳ trước và cùng kỳ năm trước). 
 Công thức tính toán: chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được 

tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát 
như sau: 

0

01

0
iW

i

t
i

n

i

t

G
GI ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∏=
=

→
 

Trong đó: 
0→tI là chỉ số giá một số loại bất động sản tại kỳ tính toán (t) so với kỳ gốc cố 

định (0); 
t
iG , 0

iG tương ứng là giá giao dịch bất động sản kỳ tính toán (t) và kỳ gốc cố 
định (0); 
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∑
=

= n

i
i

i
i

P

PW

1

0

0
0

       là quyền số tại kỳ gốc cố định (0); 

0
iP là giá trị giao dịch bất động sản ở kỳ gốc cố định (0); 

n là số loại bất động sản. 
 Quy trình tổng hợp chỉ số giá: Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động 

sản được tính toán theo trình tự như sau: 
(1) Tính chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản cho từng khu 

vực ( KVi
BPI ÐSz. )  

Chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản đối với từng khu vực 
được xác định theo công thức sau:  

. ÐSz 100%
z

KVi s
P B z

o

G
I

G
   

Trong đó:  
- z

sG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán 
(đồng/m2); 

- z
oG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ gốc 

(đồng/m2). 
- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại thời điểm gốc 

( z
oG ) xác định theo số liệu thống kê về giá giao dịch bình quân tại kỳ gốc của bất 

động sản đại diện trong phân loại. 
- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán 

( z
sG ) xác định trên cơ sở số liệu về giá giao dịch bình quân của bất động sản đại 

diện tại kỳ tính toán.  
+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng quý, giá giao dịch bình quân của 

phân loại bất động sản là giá giao dịch bình quân trong quý.  
+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng năm, giá giao dịch bình quân của 

phân loại bất động sản là giá giao dịch bình quân trong năm. 
Việc xác định chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được thực hiện 

trên cơ sở phân loại theo Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Phân loại bất động sản để tính chỉ số giá giao dịch của 
từng loại bất động sản 

Stt Loại bất động sản Phân loại bất động sản 

1 Nhà ở riêng lẻ để bán Nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở 

(1) 
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Stt Loại bất động sản Phân loại bất động sản 
1. Căn hộ chung cư cao cấp 
2. Căn hộ chung cư trung cấp 2 Căn hộ chung cư để bán 
3. Căn hộ chung cư bình dân  
1. Đất nền khu dân cư hiện hữu 

3 Đất nền chuyển nhượng 
2. Đất nền trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Văn phòng cho thuê hạng A 
2. Văn phòng cho thuê hạng B 4 Văn phòng cho thuê 
3. Văn phòng cho thuê hạng C 

 
(2) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

BI ÐSj )  
Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản đối với từng khu vực ( KVi

BI ÐSj) 
được xác định theo công thức sau: 

∏
=

=
e

z

W
BP

KVi
B

KVi
BPKVi

II
1

ÐSz.ÐSj
ÐSz.)(  (2) 

Trong đó:  
- KVi

BPI ÐSz. : chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất 
động sản thứ j thuộc khu vực thứ i (z = 1 ÷ e); 

- KVi
BPW ÐSz. : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z 

trong loại bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i, với ∑
=

e

z

KVi
BPW

1
ÐSz. = 1; 

- e: số lượng phân loại bất động sản trong loại bất động sản thứ j thuộc khu 
vực thứ i.  

- Chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản 
thứ j thuộc khu vực thứ i ( KVi

BPI ÐSz. ) xác định theo công thức (1); 
- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong 

loại bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i ( KVi
BPW ÐSz. ) xác định theo công thức sau: 

 
∑
=

= e

z

KVi
BP

KVi
BPKVi

BP

P

PW

1
ÐSz.

ÐSz.
ÐSz.  

Trong đó:  
- KVi

BPP ÐSz. : giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong 
loại bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i, là giá trị giao dịch tính toán trong năm 
gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch được sử dụng cố định.  

(3) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản của địa phương ( ÐSjBI ) 

(3) 
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Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được xác định theo công thức sau: 

∏
=

=
m

i

W

BB

KVi
BKVi

II
1

ÐSjÐSj
ÐSj)(  (4) 

Trong đó:  
- KVi

BI ÐSj: chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i 
(i = 1÷m); 

- KVi
BW ÐSj : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong 

khu vực thứ i, với ∑
=

m

i

KVi
BW

1
ÐSj  = 1;  

- m: số khu vực tính toán của loại hình bất động sản thứ j, phụ thuộc vào thực 
tế của địa phương 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản j tại khu vực thứ i ( KVi
BI ÐSj) xác định 

theo công thức (2); 
- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu 

vực thứ i ( KVi
BW ÐSj ) được xác định theo công thức sau: 

 
∑
=

= m

i

i
B

i
BKVi

B

P

P
W

1
ÐSj

ÐSj
ÐSj  

Trong đó:  
- i

BP ÐSj : giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực 
thứ i, là giá trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất 
động sản được sử dụng cố định.  

(4) Tính chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương 
(RPI)  

Chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương được 
xác định theo công thức sau: 

∏
=

=
n

j

W
B

BIRPI
1

ÐSj
ÐSj)(

 (6) 

 Trong đó: 
+ ÐSjBI : chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (j = 1÷n).  

+ ÐSjBW : tỷ trọng giá trị giao dịch của loại bất động sản thứ j, với ∑
=

n

j
BW

1
ÐSj = 1; 

+ n: số loại bất động sản lựa chọn tính toán; 
- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j ( ÐSjBI ) được xác định theo 

công thức (4); 

(5) 
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- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản đối với các loại bất động sản thứ j 
( ÐSjBW ) được xác định theo công thức sau: 

∑
=

= n

j
B

B
B

P

P
W

1
ÐSj

ÐSj
ÐSj              (7) 

Trong đó:  
+ ÐSjBP : giá trị giao dịch đối với loại bất động sản thứ j, là giá trị giao dịch tính 

toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng cố định.  
3. Kỳ công bố: quý, năm. 
4. Nguồn số liệu 
Giá giao dịch một số loại bất động sản tại địa phương và quyền số tính chỉ số 

giá dựa trên cơ sở: 
- Thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản qua công chứng, chứng 

thực của Sở Tư pháp địa phương, UBND cấp xã; thông tin, số liệu về tình hình thu 
nộp ngân sách từ đất đai và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản từ 
báo cáo của Cục thuế địa phương (để tính toán tỷ trọng giao dịch đối với từng phân 
loại, loại bất động sản theo khu vực);  

- Thông tin, số liệu về giá giao dịch bất động sản từ báo cáo của các sàn giao 
dịch, tổ chức môi giới bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 
thông tin, số liệu điều tra, khảo sát trực tiếp từ thị trường (để tính toán giá giao 
dịch bình quân đối với từng phân loại bất động sản tại kỳ gốc và kỳ tính toán).  

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số giá giao dịch một số loại bất 
động sản theo quy định tại Biểu mẫu số 4.9 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

VII. CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN  
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Chỉ số lượng giao dịch bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản 

ánh mức độ biến động về số lượng (gồm số lượng về diện tích hoặc số lượng bất 
động sản) giao dịch thành công của bất động sản theo thời gian. 

Phương pháp tính: 
Chỉ số lượng giao dịch bất động sản được xác định cho từng loại bất động sản 

(gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất chuyển nhượng, văn 
phòng cho thuê) theo công thức sau: 

ÐS
ÐS

ÐS

100%
t
B

B o
B

K
Q

K
   

Trong đó:  
- t

BK ÐS : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ 
tính toán; 

 (8) 
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- o
BK ÐS : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ gốc. 

Chỉ số lượng giao dịch của loại bất động sản được xác định theo: 
a) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng về diện tích: 

khi đó lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng diện tích (m2); 
b) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng bất động sản: 

khi đó lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng bất động sản giao dịch 
của từng loại bất động sản tương ứng (căn/nền). 

2. Kỳ công bố: quý, năm. 
3. Nguồn số liệu:  
Cơ sở để tính toán chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản dựa trên thông 

tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản qua sàn từ báo cáo của các sàn giao 
dịch; lượng giao dịch bất động sản được công chứng, chứng thực từ báo cáo của 
Sở Tư pháp/UBND cấp xã và thông tin, số liệu về tình hình giao dịch bất động sản 
từ báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP 
ngày 12/11/2015 của Chính phủ.  

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản 
theo quy định tại Biểu mẫu số 4.10 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 
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PHỤ LỤC II 
(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Xây dựng) 
 

DANH MỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT 

ĐỘNG SẢN VÀ CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN  
 

Nhóm 1 

Stt Danh mục thành phố trực thuộc Trung ương 
1 TP. Hồ Chí Minh  
2 Hà Nội  
3 Đà Nẵng 
4 Cần Thơ 
5 Hải Phòng 

 

Nhóm 2 

Stt Danh mục các tỉnh 
1 Thái Nguyên  

2 Quảng Ninh  

3 Hải Dương 

4 Hưng Yên 

5 Thái Bình 

6 Thanh Hóa 

7 Nghệ An 

8 Bình Thuận 

9 Đồng Nai 

10 Lâm Đồng 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Khánh Hòa 

13 Bình Dương 

14 Kiên Giang 

15 Long An 
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PHỤ LỤC III 
(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Xây dựng) 
 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU, VĂN BẢN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, 
DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

.............., ngày....... tháng....... năm......... 
 

 
Kính gửi:.................................................................... 

  

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu: 
.............................................................................................................................. 
Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân): 
Số CMTND:.............................. Ngày cấp:................ Nơi cấp:...........................  
2. Thông tin liên hệ: 
Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................... 
Số điện thoại:.................................. Fax:........................ E-mail:......................... 
3. Danh mục và nội dung các thông tin, dữ liệu cần cung cấp: 
............................................................................................................................. 
4. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 
a) Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu: 
- Nhận thông tin, số liệu do Bên cung cấp gửi  
- Khai thác qua mạng internet, trang thông tin điện tử  
Thời gian khai thác qua mạng internet, trang điện tử: từ............... đến............... 
b) Hình thức nhận kết quả thông tin, dữ liệu hoặc tài khoản truy cập: 
- Nhận trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu  
- Nhận qua đường công văn  
- Nhận qua đường bưu điện 
- Nhận qua Fax 
- Nhận qua E-mail  
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5. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu: 
- Không cung cấp thông tin, dữ liệu, tài khoản truy cập cho các tổ chức, cá 

nhân khác. 
- Tuân thủ các quy định trong việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản và chịu mọi trách nhiệm về sai phạm trong việc sử 
dụng thông tin, dữ liệu. 
 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, 

ghi họ tên đối với cá nhân) 
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PHỤ LỤC VI 
(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016  

của Bộ Xây dựng) 
 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VĂN PHÒNG CHO THUÊ THEO HẠNG A, B, C 
 

Stt Nội dung tiêu chí Hạng A Hạng B Hạng C 

1 Vị trí, đặc điểm 
tòa nhà    

1.1 Vị trí 
Nằm trong khu vực 
trung tâm, cảnh 
quan đẹp 

Nằm trong vùng 
ngoại biên hoặc trung 
tâm có đường vào tốt 

Nằm trong vùng 
ngoại biên hoặc 
ven đô có đường 
vào thuận tiện 

1.2 Giao thông  

Giao thông thuận 
tiện và dễ tiếp cận 
với dịch vụ giao 
thông công cộng 

Giao thông thuận tiện 
và dễ tiếp cận với 
dịch vụ giao thông 
công cộng 

 

1.3 Chỗ để xe 

Bãi để xe máy và     
ô tô rộng; bố trí tối 
thiểu 1 chỗ đỗ ô tô 
trên 150m2 diện tích 
văn phòng cho thuê 

Có bãi để xe máy và 
ô tô 

Có bố trí chỗ để 
xe máy 

1.4 Diện tích xây dựng > 1.000 m2 > 350 ÷ 1.000 m2 100 ÷ 350 m2 
1.5 Tổng diện tích sàn > 10.000 m2 > 5.000 ÷ 10.000 m2  500 ÷ 5.000 m2 

1.6 Hành lang, tiền 
sảnh 

Tiền sảnh rộng, 
sang trọng; có bố trí 
khu vực lễ tân; hành 
lang rộng, thuận 
tiện đi lại 

Tiền sảnh có bố trí 
khu vực lễ tân, hành 
lang thuận tiện đi lại 

 

1.7 Vật liệu, trang thiết 
bị, nội thất 

Sử dụng vật liệu, 
trang thiết bị, nội 
thất cao cấp, sang 
trọng, linh hoạt 

Sử dụng vật liệu, 
trang thiết bị, nội thất 
có chất lượng tốt 

 

2 
Hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật và dịch 
vụ quản lý 

     

2.1 Hệ thống điều hòa, 
thông gió 

Trang bị hệ thống 
điều hòa trung tâm 
hiện đại, hệ thống 
thông gió công suất 
cao 

Trang bị hệ thống 
điều hòa, thông gió 

Trang bị hệ thống 
điều hòa 
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Stt Nội dung tiêu chí Hạng A Hạng B Hạng C 

2.2 Thang máy 

- Trang bị thang 
máy tốc độ cao, có 
ít nhất 02 thang máy 
nhưng phải đảm bảo 
tối thiểu 4 tầng/thang
- Sức chứa tối thiểu 
12 người/thang 
- Có thang máy chở 
hàng riêng biệt 

- Trang bị thang máy 
tốc độ cao, tối thiểu 6 
tầng/thang 
- Sức chứa tối thiểu 
10 người/thang 

 

2.3 Hệ thống điện dự 
phòng 

Có máy phát điện 
dự phòng đáp ứng 
100% cho yêu cầu 
về chiếu sáng và 
hoạt động của hệ 
thống thông gió 

Có máy phát điện dự 
phòng cho các dịch 
vụ thiết yếu và hệ 
thống thông gió 

Có máy phát điện 
dự phòng 

2.4 Hệ thống an ninh, 
giám sát  

Có nhân viên bảo 
vệ và hệ thống 
camera hoạt động 
24/24 giờ 

Có nhân viên bảo vệ 
và hệ thống camera 
hoạt động 24/24 giờ 

Có nhân viên bảo 
vệ 

2.5 Hệ thống thông tin 
liên lạc, Internet 

Có hệ thống thông 
tin liên lạc hiện đại, 
Internet băng thông 
rộng 

Có hệ thống thông 
tin liên lạc, Internet 
băng thông rộng 

Có hệ thống 
thông tin liên lạc 
và Internet 

2.6 Công tác quản lý 
tòa nhà 

Do đơn vị chuyên 
nghiệp, có kinh 
nghiệm thực hiện 

Do đơn vị có kinh 
nghiệm thực hiện  

 
Ghi chú: Các tiêu chí trên để tham khảo. Sở Xây dựng căn cứ đặc điểm thị trường 

văn phòng cho thuê tại địa phương để xây dựng tiêu chí cụ thể cho phù hợp.  
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PHỤ LỤC VII 
(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016  

của Bộ Xây dựng) 
 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ 
 

Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ 
lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

1. Nhà kiên cố: Là nhà có ba kết cấu chính: cột, mái, tường đều được làm bằng 
vật liệu bền chắc.  

2. Nhà bán kiên cố: Là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều 
được làm bằng vật liệu bền chắc.  

3. Nhà thiếu kiên cố: Là nhà có một trong ba kết cấu chính cột, mái, tường 
được làm bằng vật liệu bền chắc.  

4. Nhà đơn sơ: Là nhà có cả ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm 
bằng vật liệu không bền chắc.  

Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc được thể hiện trong 
Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc 

Kết cấu chính 
Vật liệu 

Cột, dầm Mái Tường bao che 

Vật liệu 
bền chắc 

1. Bê tông cốt thép 
2. Xây gạch, đá 
3. Sắt, thép, gỗ bền chắc 

1. Bê tông cốt thép; bê tông 
cốt thép kết hợp tôn lợp 
chống nóng 

1. Bê tông cốt thép 
2. Xây gạch, đá 
3. Gỗ, kim loại 

Vật liệu 
không 

bền chắc 

4. Gỗ tạp, tre 
5. Vật liệu khác 

2. Ngói (xi măng, đất nung)
3. Tấm lợp (xi măng, kim 
loại) 
4. Lá, rơm rạ, giấy dầu 
5. Vật liệu khác 

4. Đất, vôi, rơm 
5. Phiên, liếp, ván ép 
6. Vật liệu khác 

 

 


